
STT Họ Tên Nhóm S3 S4 S5 S6 ĐQT REPORT ĐHP
a 01-Feb 08-Feb 15-Feb 22-Feb 15-Mar
b 20% 25% 30% 25% 50% 50%

1 Nguyễn Thùy An 10 8,5 8,5 8,5 8,0 8,5 9,0 8,8
2 Bùi Minh Anh 8 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 7,3
3 Đặng Trần Phương Anh 1 7,0 9,0 9,0 8,5 8,5 8,5 8,5
4 Hồ Thị Quỳnh Anh 5 8,5 9,0 7,5 8,0 8,0 9,0 8,5
5 Nông Thị Vân Anh 5 8,5 9,0 7,5 8,0 8,0 9,0 8,5
6 Phan Tuấn Bình 3 8,5 8,5 8,5 8,0 8,5 9,0 8,8
7 Tô Nguyễn Bảo Châu 2 8,0 7,5 8,5 8,0 8,0 9,0 8,5
8 Nguyễn Thùy Dung 4 7,0 7,5 7,5 7,0 7,5 8,5 8,0
9 Phạm Lê Duyên 2 8,0 7,5 8,5 8,0 8,0 9,0 8,5

10 Trần Lê Ngân Giang 12 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,0 7,5
11 Phạm Ngân Hà 6 8,0 9,0 9,0 9,0 8,5 9,5 9,0
12 Nguyễn Hiếu Hằng 4 7,0 7,5 7,5 7,0 7,5 8,5 8,0
13 Lê Minh Hiếu 4 7,0 4,5 7,5 7,0 6,5 8,5 7,5
14 Trương Nguyễn Khánh Hoài 10 8,5 8,5 8,5 8,0 8,5 9,0 8,8
15 Tạ Minh Hưng 9 8,0 8,5 8,5 8,0 8,5 9,0 8,8
16 Lê Mai Hương 11 5,0 8,0 6,0 8,5 7,0 9,0 8,0
17 Nguyễn Quốc Huy 2 8,0 7,5 8,5 8,0 8,0 9,0 8,5
18 Lê Nguyễn Thùy Linh 2 8,0 7,5 8,5 8,0 8,0 9,0 8,5
19 Nguyễn Lê Thanh Lợi 6 8,0 9,0 9,0 9,0 8,5 9,5 9,0
20 Nguyễn Hà Thảo Ly 1 7,0 9,0 9,0 8,5 8,5 8,5 8,5
21 Trần Khánh Ly 11 5,0 8,0 6,0 8,5 7,0 9,0 8,0
22 Vũ Lê Minh 6 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,5 9,3
23 Lê Hồ Tiểu My 3 8,5 8,5 8,5 8,0 8,5 9,0 8,8
24 Quách Thụy Hải My 7 8,0 8,0 8,5 7,0 8,0 9,0 8,5
25 Trương Thị Thảo My 1 7,0 9,0 9,0 8,5 8,5 8,5 8,5
26 Nguyễn Ngọc Thảo Ngân 1 7,0 9,0 9,0 8,5 8,5 8,5 8,5
27 Nguyễn Thị Thanh Ngân 8 7,0 4,0 7,0 7,0 6,5 7,5 7,0
28 Phan Thế Nghĩa 4 7,0 7,5 7,5 7,0 7,5 8,5 8,0
29 Nguyễn Phương Bảo Ngọc 6 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,5 9,3
30 Nguyễn Hoàng Khánh Nguyên 10 8,5 8,5 8,5 8,0 8,5 9,0 8,8
31 Dương Minh Nguyệt 5 8,5 9,0 7,5 8,0 8,0 9,0 8,5
32 Huỳnh Ngọc An Nhi 7 8,0 8,0 8,5 7,0 8,0 9,0 8,5
33 Ngô Xuân Thảo Nhi 12 5,0 8,0 8,0 8,0 7,5 7,0 7,3
34 Ngô Thị Quỳnh Như 5 8,5 9,0 7,5 8,0 7,5 9,0 8,3
35 Phạm Kim Phát 9 8,0 8,5 8,5 8,0 8,5 9,0 8,8
36 Lê Hoàng Phúc 7 8,0 8,0 8,5 7,0 8,0 9,0 8,5
37 Vũ Bích Phương 3 8,5 8,5 8,5 8,0 8,5 9,0 8,8
38 Nguyễn Thị Thanh Quy 3 8,5 8,5 8,5 8,0 8,5 9,0 8,8
39 Huỳnh Diễm Quỳnh 8 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 7,3
40 Huỳnh Lê Như Quỳnh 9 8,0 8,5 8,5 8,0 8,5 9,0 8,8
41 Trần Thị Diễm Quỳnh 8 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 7,3
42 Từ Minh Sơn 11 2,0 6,4 6,0 8,5 6,0 9,0 7,5
43 Phạm Minh Thắng 11 5,0 8,0 6,0 8,5 7,0 9,0 8,0
44 Lâm Thị Ngọc Thanh 4 7,0 7,5 7,5 7,0 7,5 8,5 8,0
45 Nguyễn Lan Thanh 1 7,0 9,0 9,0 8,5 8,5 8,5 8,5
46 Lương Phương Thảo 7 8,0 5,0 8,5 7,0 7,0 9,0 8,0
47 Dương Bảo Thư 12 5,0 8,0 8,0 8,0 7,5 7,0 7,3
48 Võ Hoàng Anh Thư 11 5,0 8,0 6,0 8,5 7,0 9,0 8,0
49 Đặng Dương Nguyên Trân 6 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,5 9,3
50 Lê Thùy Trang 10 8,5 8,5 8,5 8,0 8,5 9,0 8,8
51 Nguyễn Bảo Trung 2 8,0 7,5 8,5 8,0 8,0 9,0 8,5
52 Hồ Ngọc Thanh Tuyền 12 5,0 5,0 8,0 8,0 6,5 7,0 6,8
53 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 5 8,5 9,0 7,5 8,0 8,0 9,0 8,5
54 Phạm Chúc Tuyền 7 8,0 8,0 8,5 7,0 8,0 9,0 8,5
55 Lê Thị Mỹ Uyên 3 8,5 8,5 8,5 8,0 8,5 9,0 8,8
56 Nguyễn Thị Thanh Vân 12 5,0 5,0 8,0 8,0 6,5 7,0 6,8
57 Trần Thị Thảo Vân 12 5,0 8,0 8,0 8,0 7,5 7,0 7,3
58 Nguyễn Ngọc Phương Vy 9 8,0 8,5 8,5 8,0 8,5 9,0 8,8
59 Nguyễn Thị Trúc Vy 9 8,0 8,5 8,5 8,0 8,5 9,0 8,8
60 Nguyễn Thị Tường Vy 10 8,5 8,5 8,5 8,0 8,5 9,0 8,8
61 Nguyễn Tường Vy 8 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 7,3
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